
Mẫu số 02
BÁO CÁO DỮ LIỆU TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU
	Tên tàu
	
	Số phân cấp
	

	Số IMO
	
	

	Chủ tàu
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày bắt đầu (dd/mm/yyy)

	Phương pháp sử dụng để thu thập lượng tiêu thụ nhiên liệu 9
	Loại khác (…)
	(Cf: ….)
	Ethanol (Cf:1,913)
	Methanol
(Cf:1,375)
	LNG (Cf: 2,750)
	LPG (Butane)
(Cf: 3,030)
	LPG (Propane)
	HFO
(Cf: 3,114)
	LFO
(Cf: 3,151)
	Diesel/Gas Oil
(Cf: 3,206)
	Số giờ hành trình (giờ)
	Khoảng cách hành trình (hải lý)
	(Các máy phụ
	Công suất đẩy tàu chính
	Cấp đi băng 7 (nếu áp dụng)
	EEDI (nếu áp dụng) 6
(gCO2/t/hải lý)
	DWT 5
	NT4
	Tổng dung tích3
	Kiểu tàu 2
	Số IMO 1
	Ngày kết thúc (dd/mm/yyy)
	

	
	Lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)
	
	
	Công suất định mức (kW)8
	
	
	
	
	
	
	
	
	


